
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Giao lưu tìm hiểu Truyền thống quê em. Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 1 Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 2 Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Khi trang sách mở ra Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Đọc Khi trang sách mở ra Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Biểu đồ tranh Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Có thể, chắc chắn, không thể Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Đọc Bạn mới Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Tiếng Việt Nghe - viết Mỗi người một vẻ Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 5 + 6) Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 5 + 6) Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống

TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 3 Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - workbook Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài



TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

4 Toán Ngày, giờ Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật Câu kiểu Ai thế nào? Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Ôn tập (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Ngày, giờ Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 3) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN

HĐGDTCĐ: Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Đăng Hiền Thảo

2 Robotics
3 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 4) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc - kể Chuyện của thước kẻ Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Luyện tập tả đồ vật quen thuộc Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Ngày, tháng Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về bạn bè Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN SHL: Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương” Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Ôn phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Giao lưu tìm hiểu Truyền thống quê em. Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 1 Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Biểu đồ tranh Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Khi trang sách mở ra Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Khi trang sách mở ra Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 2 Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Có thể, chắc chắn, không thể Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật Câu kiểu Ai thế nào? Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Bạn mới Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt Nghe - viết Mỗi người một vẻ Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Tiếng Anh
Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 5 + 6) 

Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

4 Tiếng Anh
Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 5 + 6) 

Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Ngày, giờ Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Ôn tập (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Đọc - kể Chuyện của thước kẻ Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU

1 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 3) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập tả đồ vật quen thuộc Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 HĐTN
HĐGDTCĐ: Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 3 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - workbook Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về bạn bè Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Ngày, tháng Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 4) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Ôn Tiếng Việt Ôn phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL: Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương” Nguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 15 (12/12/2022 - 16/12/2022)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
12

/1
2/

20
22

)

SÁNG

1 HĐTN SHDC: Giao lưu tìm hiểu Truyền thống quê em. Hoàng Thị Phương
2 Toán Biểu đồ tranh Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 1 Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 2 Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Khi trang sách mở ra Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Khi trang sách mở ra Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật Hoàng Thị Phương

B
A

 (1
3/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe - viết Mỗi người một vẻ Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang Hoàng Thị Phương

2 Toán Có thể, chắc chắn, không thể Hoàng Thị Phương
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật Câu kiểu Ai thế nào? Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - lesson 3 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Unit 4: I go to school by bus - workbook Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh
Move up 2 - Unit 3: My clothes (Lessons 5 + 6) 

Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Ngày, giờ Hoàng Thị Phương



TƯ
 (1

4/
12

/2
02

2) SÁNG

4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Bạn mới Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (1

5/
12

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Ngày, giờ Hoàng Thị Phương

3 HĐTN
HĐGDTCĐ: Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Hoàng Thị Phương

4 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 3) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trường học (tiếp theo) Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc - kể Chuyện của thước kẻ Hoàng Thị Phương
3 Đạo đức Ôn tập (tiết 2) Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (1
6/

12
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập tả đồ vật quen thuộc Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về bạn bè Hoàng Thị Phương
4 Toán Ngày, tháng Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Hoạt động mua bán hàng hoá (tiết 4) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Ôn phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương” Hoàng Thị Phương


